	
	



ĐỀ THI SỐ 23
Câu 1. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân ly theo tỷ lệ 1 : 1?
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B. Aa 
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[image: image3.wmf]´

 AA
D. Aa 
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Câu 2. Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81 AA : 0,18 Aa : 0,01 aa. Tần số tương đối của các alen A và a trong quần thể này lần lượt là

A. 0,3 và 0,7.
B. 0,9 và 0,1.
C. 0,7 và 0,3.
D. 0,4 và 0,6.
Câu 3. Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ; a quy định quả vàng; B quy định quả tròn; b quy định quả bầu. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 50% đỏ, tròn : 50% vàng, bầu?

A. 
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Câu 4. Quần thể nào sau đây có sự biến động số lượng cá thể không theo chu kì?

A. Khi nhiệt độ xuống dưới 8°C số lượng ếch nhái giảm mạnh.


B. Số lượng cá cơm vùng biển Peru biến động khi có dòng nước nóng chảy qua.


C. Chim cu gáy xuất hiện nhiều vào mùa hè.


D. Muỗi xuất hiện nhiều vào mùa mưa.
Câu 5. Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

A. Chuỗi truyền electron hô hấp 
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 chu trình Crep 
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 Đường phân.


B. Đường phân 
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 Chuỗi truyền electron hô hấp 
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 chu trình Crep.

C. Chu trình Crep 
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 Đường phân 
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 Chuỗi truyền electron hô hấp.


D. Đường phân 
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 chu trình Crep 
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 Chuỗi truyền electron hô hấp.
Câu 6. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen không mong muốn trong hệ thống gen là ứng dụng quan trọng của:

A. Công nghệ tế bào
B. Công nghệ gen
C. Công nghệ sinh học
D. Kĩ thuật vi sinh
Câu 7. Một phân tử ADN của vi khuẩn có 20% số nucleotit loại G. Theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotit loại A của phân tử này là:

A. 20%.
B. 30%.
C. 10%.
D. 40%.
Câu 8. Dạng đột biến thường sử dụng để lập bản đồ gen là:

A. Mất đoạn NST.

B. Chuyển đoạn NST.


C. Lặp đoạn NST.

D. Đảo đoạn NST.
Câu 9. Căn cứ vào những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và các hoá thạch điển hình, người ta chia lịch sử sự sống thành các đại:

A. Thái cổ 
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 Nguyên sinh 
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Cổ sinh 
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 Trung sinh 
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 Tân sinh


B. Cổ sinh 
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 Thái cổ 
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 Nguyên sinh 
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 Trung sinh 
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 Tân sinh


C. Thái cổ 
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 Nguyên sinh 
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 Cổ sinh 
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 Trung sinh 
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 Tân sinh


D. Thái cổ 
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 Nguyên sinh 
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 Trung sinh 
[image: image31.wmf]®

 Cổ sinh 
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 Tân sinh
Câu 10. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 ?

A. AaBb 
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 AaBb.
B. Aabb 
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C. AaBb 
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D. Aabb 
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Câu 11. Nhóm động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

A. Côn trùng.
B. Tôm, cua.
C. Ruột khoang.
D. Trai sông.
Câu 12. Theo Jacop và Mono, các thành phần cấu tạo nên Operon Lac gồm

A. Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)


B. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O)


C. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P)


D. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)
Câu 13. Các nhà khoa học đã chia các kỉ từ sớm đến muộn ở đại trung sinh là

A. Triat (Tam điệp), Jura, Krêta (Phấn trắng).
B. Jura, Triat (Tam điệp), Krêta (Phấn trắng).


C. Krêta (Phấn trắng), Jura, Triat (Tam điệp).
D. Krêta (Phấn trắng), Triat (Tam điệp), Jura.
Câu 14. Ở cà chua có cả cây tứ bội và cây lưỡng bội. Gen A quy định quả màu đỏ là hội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng. Biết rằng, cây tứ bội giảm phân bình thường và cho giao tử 2n, cây lưỡng bội giảm phân bình thường và cho giao tử n. Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 quả màu đỏ : 1 quả màu vàng ở đời con là 

A. AAaa 
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 Aa và AAaa 
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B. AAaa 
[image: image39.wmf]´

 Aa và AAaa 
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 AAaa.


C. AAaa 
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 Aaaa.
D. AAaa 
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 Aa và AAaa 
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Câu 15. Một quần xã ổn định thường có

A. số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài thấp.

B. số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài cao.


C. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao.


D. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài thấp.
Câu 16. Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và phân li độc lập với nhau. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe 
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 AaBbDdEe, kiểu hình có ba tính trạng lặn và 1 tính trạng trội chiếm tỉ lệ:

A. 
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Câu 17. Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E.coli không hoạt động?

A. Khi trong tế bào không có lactôzơ.
B. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ.


C. Khi môi trường có nhiều lactôzơ
D. Khi trong tế bào có lactôzơ.
Câu 18. Một người phụ nữ tuổi trên 40, trong quá trình phát sinh tế bào trứng đã xảy ra sự không phân li của cặp NST giới tính ở kì sau giảm phân I. Người chồng giảm phân cho tinh trùng bình thường. Nếu người phụ nữ sinh con trong trường hợp này thì đứa trẻ có khả năng bị đột biến lệch bội ở cặp NST giới tính với tỉ lệ bao nhiêu?

A. 50%.
B. 100%.
C. 75%.
D. Không xác định được.
Câu 19. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Ở phép lai: AAaa 
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 aaaa thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, ở F2 có số cây thân cao chiếm tỉ lệ?

A. 143/216.
B. 35/36.
C. 43/189.
D. 27/64.
Câu 20. Khi nói về cân bằng độ pH trong máu, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.
Độ pH của máu người được duy trì ổn định từ 7,35 đến 7,45.

II. Khi cơ thể vận động mạnh thì sẽ làm giảm độ pH của máu.

III. Khi cơ thể nín thở thì sẽ làm tăng độ pH của máu.

IV. Khi độ pH của máu giảm thì sẽ tác động lên hóa thụ quan, dẫn tới hình thành xung thần kinh và sẽ làm tăng nhịp tim, tăng nhịp hô hấp.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 21. Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:
F1: 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa
F2: 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa
F3: 0,24AA, 0,32Aa; 0,44aa
F4: 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa
Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang
chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên


C. Đột biến gen.

D. Giao phối ngẫu nhiên.
Câu 22. Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa APG thành glucôzơ.

II. Phân tử O2 do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước.

III. Nếu không có CO2 thì quá trình quang phân li nước sẽ không diễn ra.

IV. Diệp lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 23. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này khác nhau giữa các loài.


B. Kích thước quần thể là giới hạn của các nhân tố sinh thái đảm bảo cho quần thể tồn tại và phát triển lâu dài theo thời gian.


C. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng cá thể mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với sức chứa của môi trường.


D. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quàn thể cần có để duy trì và phát triển.
Câu 24. Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mật độ cá thể của quần thể là một đặc trưng luôn giữ ổn định.


B. Sự phân bố cá thể của quần thể ảnh hưởng đến khả năng khai thác nguồn sống.


C. Tỉ lệ giới tính ở tất cả các quần thể luôn đảm bảo là 1 : 1.


D. Những cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh thường tăng trưởng theo đường cong S.
Câu 25. Cho các ví dụ về các loại cơ quan ở các loài sau:
I.
Chi trước của người, cá voi, mèo...đều có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn và xương ngón

II. Xương cùng, ruột thừa và răng không của người.

III. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.

IV. Chân chuột chũi và chân dế dũi.

Có bao nhiêu ví dụ thuộc bằng chứng về cơ quan tương đồng?


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 26. Khi nói về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
I.
Trong diễn thế nguyên sinh, ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng.

II. Trong diễn thế nguyên sinh, tính ổn định của quần xã ngày càng tăng.

III. Diễn thế thứ sinh chỉ xảy ra đối với quần xã trên cạn.

 IV. Diễn thế thứ sinh không thể hình thành quần xã đỉnh cực.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 27. Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và chỉ xét một cặp NST thường có nhiều cặp gen. Khi nói về số sơ đồ lai giữa cơ thể có n tính trạng trội với cơ thể đồng hợp lặn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I.
Lấy một cơ thể có kiểu hình A-B- lai phân tích sẽ có tối đa 5 sơ đồ lai

II. Lấy một cơ thể có kiểu hình A-B-D- lai phân tích thì sẽ có tối đa 16 sơ đồ lai

III. Lấy một cơ thể có kiểu hình A-B-D-E- lai phân tích thì sẽ có tối đa 41 sơ đồ lai

IV. Lấy một cơ thể có kiểu hình A-B-D-E-G- lai phân tích thì sẽ có tối đa 120 sơ đồ lai

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 28. Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen quy định. Cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai phân tích với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con (Fa) có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây quả dẹt ở Fa tự thụ phấn thu được đời con. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng?

I.
Đời con có 9 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.

II. Đời con có số cây quả dẹt chiếm 56,25%.

III. Đời con có số cây quả tròn thuần chủng chiếm 1/3.

IV. Đời con có số cây quả dẹt đồng hợp về một trong hai cặp gen trên chiếm 1/2.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 29. Khi nói về chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.

II. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monoxit (CO).

III. Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng 
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IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 30. Có 6 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
[image: image53.wmf]ABDEHm
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 giảm phân bình thường không có đột biến sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 20.
B. 24.
C. 32.
D. 10.
Câu 31. Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân bình thường.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Nếu cả 5 tế bào đều xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử aB chiếm 25%.

II. Nếu chỉ 2 tế bào xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử Ab chiếm 10%.

III. Nếu chỉ có 3 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3.

IV. Nếu chỉ có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 32. Cho các hoạt động sau của con người:

I.
Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên tái sinh.

II. Bảo tồn đa dạng sinh học.

III. Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp.

IV. Khai thác sử dụng tối đa các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Có bao nhiêu hoạt động giúp phát triển bền vững môi trường sống?

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 34. Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân ly. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến. Có những nội dung nói về thể đột biến tạo ra như sau:

I.
Thể đột biến có hai dòng tế bào đột biến là 2n+l và 2n-l.

II. Thể đột biến có hai dòng tế bào đột biến là 2n+2 và 2n-2.

III. Thể đột biến có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+2 và 2n-2.

IV. Thể đột biến có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+l và 2n-l.

Số nội dung có thể đúng khi nói về thể đột biến trên là

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
[image: image1.wmf]´

Câu 35. Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen qui định. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ.
Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Bệnh do alen lặn trên NST giới tính X qui định.
II. Có 6 người xác định được chính xác kiểu gen.
III. Có tối đa 10 người có kiểu gen đồng hợp.
IV. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 - III.13 trong phả hệ này là 5/6.

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 36. Để xác định giới hạn năng suất của một giống ngô, theo lí thuyết, người ta phải tiến hành theo phương thức nào ở một loài động vật bộ NST lưỡng bội 2n = 12. Trên mỗi cặp NST chỉ xét 1 gen có 4 alen và con đực có NST giới tính XY, trên NST Y không mang gen. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Một cơ thể cái của loài tạo ra tối đa 64 loại giao tử.

II. Loài này có tối đa 5120 loại giao tử đực.

III. Loài này có tối đa 1400000 kiểu gen.

IV. Số loại kiểu gen ở giới đực nhiều hơn số loại kiểu gen ở giới cái.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 37. Ở thực vật, xét một locut gen có 4 alen, alen a1 qui định hoa đỏ, alen a2 qui định hoa vàng, alen a3 qui định hoa hồng và alen a4 qui định hoa trắng. Biết các gen trội hoàn toàn theo thứ tự a1 > a2 > a3 > a4 . Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
I. Cho cây lưỡng bội hoa hồng dị hợp tử giao phấn với cây hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình của đời con có thể là 50% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng : 25% cây hoa hồng. 
II. Thực hiện phép lai hai thể tứ bội (P): 
[image: image55.wmf]´
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, biết cây tứ bội tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, thu được F1 có cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 
[image: image56.wmf]5
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III. Những cây tứ bội có tối đa 36 loại kiểu gen.

IV. Có tối đa 6 loại kiểu gen của cây lưỡng bội.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 38. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so vói alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2AABb : 0,2AaBb : 0,2Aabb : 0,4aabb. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
F2 có tối đa 9 loại kiểu gen.

II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, có 8/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen. 

IV. Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 39. Lai hai cây cà chua thuần chủng (P) khác biệt nhau về các cặp tính trạng tương phản F1 thu được 100% cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn. Cho F1 lai với cây khác, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 4 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài: 4 cây thân cao, hoa vàng, quả tròn : 4 cây thân thấp, hoa đỏ, quả dài: 4 cây thân thấp, hoa vàng, quả tròn : 1 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 1 cây thân cao, hoa vàng, quả dài: 1 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 1 cây thân thấp, hoa vàng, quả dài. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, mọi quá trình sinh học diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng?

I.
Khi cho F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài ở đời con là 0,0025.

II. Cặp tính trạng chiều cao thân di truyền liên kết hoàn toàn với cặp tính trạng màu sắc hoa.

III. Khi cho F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, quả dài ở F2 là 0,05.

IV. Hai cặp gen quy định màu sắc hoa và hình dạng quả di truyền liên kết và có xảy ra hoán vị gen.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 40. Ở một loài thực vật có hoa, tính trạng màu sắc hoa có 2 gen alen quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phối với cây hoa trắng thuần chủng (P) thì được F1 toàn cây hoa hồng. F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân ly 1/4 cây hoa đỏ: 2/4 cây hoa hồng: 1/4 cây hoa trắng, biết rằng sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên hãy cho biết trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng?

I.
Đời con của một cặp bố mẹ bất kỳ đều có tỷ lệ kiểu gen giống kiểu hình.

II. Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và cây dị hợp tử.

III. Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng thì đời con có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng.

IV. Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng 1 gen.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Đáp án

	1- D
	2- B
	3- C
	4- A
	5- D
	6- B
	7- B
	8- A
	9- C 
	10- C

	11- A
	12- A 
	13- A
	14- D
	15- C
	16- D
	17-A
	18- B
	19- A
	20- A

	21- A
	22- C
	23- B
	24- B
	25- A
	26- C
	27- C
	28- A
	29- A
	30- A

	31- C
	32- D
	33- B
	34- C
	35- B
	36- D
	37- B
	38- A
	39- D
	40- D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Phép lai Aa 
[image: image57.wmf]´

 aa cho tỷ lệ kiểu gen phân ly 1 :1
Câu 2: Đáp án B
Phương pháp:

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa

Tần số alen 
[image: image58.wmf]1

2

AaA

y

pxqp

=+®=-


Cách giải:

Tần số alen trong quần thể là: 0,9A:0,1a 
Câu 3: Đáp án C
Phép lai: 
[image: image59.wmf]:
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 tạo 50% đỏ, tròn : 50% vàng, bầu
Câu 4: Đáp án A
Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kỳ là biến động xảy ra do những thay đổi có chu kỳ của điều kiện môi trường.

Khi nhiệt độ xuống dưới 8°C số lượng ếch nhái giảm không phải là biến động theo chu kỳ, vì nhiệt độ xuống thấp dưới 8°C là tùy vào điều kiện thời tiết, sự biến đổi này không có tính quy luật nào cả.
Câu 5: Đáp án D
1. Đường phân

- Nơi diễn ra: Tế bào chất.

- Diễn biến:

+ Quá trình đường phân bao gồm nhiều phản ứng trung gian và enzim tham gia. 

+ Năng lượng được tạo ra dần dần qua nhiều phản ứng.

+ Đầu tiên glucôzơ được hoạt hóa sử dụng 2ATP.

+ Glucôzơ (6C) và 2 axit piruvic (3C) + 4ATP + 2NADH (1NADH = 3ATP)

NADH: Nicôtinamit ađênin đinuclêôtit.


[image: image60.wmf]®

 Kết thúc quá trình đường phân thu được 2ATP và 2 NADH .

2. Chu trình Crep

- Nơi diễn ra: Chất nền ti thể.

+ 2 axit piruvic được chuyển từ tế bào chất vào chất nền của ti thể.

+ 2 piruvic và 2 axêtyl-coA (2C) + 2NADH + 2CO2
+ Axêtyl-coA bị phân giải hoàn toàn à 4CO2 + 2ATP + 6NADH + 2FADH2 (1FADH2 = 2ATP)

3. Chuỗi truyền êlectron hô hấp

- Nơi diễn ra: Màng trong ti thể

NADH và FADH2 bị ôxi hóa thông qua một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử tạo ra ATP và nước.
Câu 6: Đáp án B
Đây là ứng dụng của công nghệ gen
Câu 7: Đáp án B
Ta có: G = X = 20% 
[image: image61.wmf]Þ

 A = T = 50% - 20% = 30%.
Câu 8: Đáp án A
Đột biến mất đoạn thường được sử dụng để lập bản đồ gen
Câu 9: Đáp án C
Các đại là: Thái cổ 
[image: image62.wmf]®

 Nguyên sinh 
[image: image63.wmf]®

 Cổ sinh 
[image: image64.wmf]®

 Trung sinh 
[image: image65.wmf]®

 Tân sinh
Câu 10: Đáp án C
1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 = (l : 2 : l) 
[image: image66.wmf]´

 (l : l)

Có các trường hợp sau:

	
	(1:2:1)
	(1:1)

	TH1
	Aa 
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 Aa
	Bb 
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 bb

	TH2
	Bb 
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 Bb
	Aa 
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Cặp P phù hợp là: C
Câu 11: Đáp án A
Động vật hô hấp bằng hệ thống ống khí có 2 nhóm.

- Côn trùng: Hệ thống ống khí phân nhánh khắp cơ thể.

- Chim: Hệ thống ống khí phân nhánh trong phổi.

Còn tôm, cua, trai hô hấp bằng mang; ruột khoang hô hấp bằng hệ thống ống khí.
Câu 12: Đáp án A
Operon Lac gồm vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)

Gen điều hòa không thuộc Operon Lac
Câu 13: Đáp án A
Các nhà khoa học đã chia các kỉ từ sớm đến muộn ở đại Trung sinh là: Triat (Tam điệp), Jura, Krêta (Phấn trắng).
Câu 14: Đáp án D
Ở cà chua, cây tứ bội và cây lưỡng bội. A- màu đỏ, trội hoàn toàn so với a- màu vàng. 

Để phép lai có tỷ lệ 11 quả màu đỏ: 1 quả màu vảng 
[image: image71.wmf]®

 12 tổ hợp gen 
[image: image72.wmf]®

 một bên giao tử cho 6 loại giao tử (AAaa) một bên cho 2 loại giao tử.

AAaa 
[image: image73.wmf]´

 Aa và AAaa 
[image: image74.wmf]´

 Aaaa.
Câu 15: Đáp án C
Câu 16: Đáp án D
Mỗi gen quy định 1 tính trạng và phân li độc lập. Đời con của AaBbDdEe 
[image: image75.wmf]´

 AaBbDdEe 
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 kiểu hình có 3 tính trạng lặn và 1 tính trạng trội:
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Câu 17: Đáp án A
Gen cấu trúc Z, Y, A không hoạt động khi tế bào không có lacto 
[image: image78.wmf]®

 protein ức chế bám vào vùng vận hành O 
[image: image79.wmf]®

 không phiên mã
Câu 18: Đáp án B
Quá trình giảm phân của người phụ nữ này sau giảm phân I sẽ tạo thành 2 tế bào có bộ NST n - 1 và n + 1 NST kép. 1 trong 2 tế bào này sẽ bị tiêu biến. Sau đó tế bào còn lại bước vào giảm phân 2 sẽ tạo thành 2 tế bào đều có n + 1 hoặc đều có n - 1 NST đơn. Tiếp đến 1 trong 2 tế bào này lại tạo thành trứng, tế bào còn lại bị tiêu biến, nhưng dù là tế bào nào tạo thành trứng thì cũng sẽ luôn có bộ NST là n + 1 hoặc n - 1 nên khi kết hợp với giao tử n bình thường ở bố con chắc chắn sẽ bị đột biến lệch bội.
Câu 19: Đáp án A
Yêu cầu: Cho F1 tự thụ phấn, hãy xác định tỉ lệ kiểu hình F2.
F1 có kiểu gen 
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Xem F1 là 1 quần thể tự phối, khi đó ta có:


[image: image83.wmf]1
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 tự thụ phấn sẽ cho đời con có kiểu hình đồng hợp lặn (aaaa) = 
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6

Aaaa

 tự thụ phấn sẽ cho đời con có kiểu hình đồng hợp lặn (aaaa) = 
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 tự thụ phấn sẽ cho đời con có kiểu hình đồng hợp lặn (aaaa) = 
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 Ở đời F2, kiểu hình lặn (aaaa) chiếm tỉ lệ 
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 Cây thân cao chiếm tỉ lệ 
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Câu 20: Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV.

III sai. Vì nín thở thì sẽ tăng lượng CO2 trong máu 
[image: image93.wmf]®

 Giảm độ pH.
Câu 21: Đáp án A
Phương pháp:

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải:

Tần số alen ở F1: A = 0,4; ở F4 : 0,4 
[image: image95.wmf]®

 Tần số alen không thay đổi 
Tỷ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp tăng 
[image: image96.wmf]®

 chịu tác động của giao phối không ngẫu nhiên

Câu 22: Đáp án C
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và III.

- I sai vì sản phẩm của pha sáng là ATP và NADPH chỉ tham gia vào giai đoạn khử APG thành AIPG và ATP tham gia vào giai đoạn tái tạo chất nhận Ri-1,5diP.

- IV sai vì diệp lục a là trung tâm của phản ứng quang hóa. Carotenoit và diệp lục b có nhiệm vụ hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền về cho diệp lục a.
Câu 23: Đáp án B
Câu 24: Đáp án B
Mật độ cá thể của quần thể không ổn định, phụ thuộc vào điều kiện môi trường, khi môi trường thay đổi, mật độ cũng thay đổi theo.

Tỉ lệ giới tính ở các quần thể khác nhau là khác nhau, phụ thuộc vào từng loài, từng giai đoạn sống và điều kiện môi trường.

Những cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh thường tăng trưởng theo đường cong J.

Sự phân bố cá thể của quần thể ảnh hưởng đến khả năng khai thác nguồn sống.
Câu 25: Đáp án A
Các ví dụ về cơ quan tương đồng là: II, IV.

Gai xương rồng và tua cuốn ở đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.

Xương cùng, ruột thừa và răng khôn của người là cơ quan thoái hóa.
Câu 26: Đáp án C
Nội dung I sai. Trong diễn thế nguyên sinh, ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng do số lượng loài tăng lên. 
Nội dung II đúng.

Nội dung III sai. Diễn thế thứ sinh có thể xảy ra đối với cả quần xã trên cạn và dưới nước.

Nội dung IV sai. Diễn thế thứ sinh có thể hình thành quần xã đỉnh cực, nhưng thường hình thành nên một quần xã suy thoái.

Vậy có 3 nội dung sai.
Câu 27: Đáp án C
Phương pháp:

Áp dụng công thức tính số kiểu gen của kiểu hình trội về n tính trạng trong đó có x cặp gen dị hợp: 
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Cách giải:

Khi đem lai phân tích số sơ đồ lai sẽ bằng số kiểu gen quy định kiểu hình đó.

Số kiểu gen
	Kiểu hình
	Đồng hợp
	Dị hợp 1 cặp
	Dị hợp 2 cặp
	Dị hợp 3 cặp
	Dị hợp 4 cặp
	Dị hợp 5 cặp
	Tổng

	A-B-
	1
	2
	2
	
	
	
	5

	A-B-D-
	1
	3
	6
	4
	
	
	14

	A-B-D-E-
	1
	4
	12
	16
	8
	
	41

	A-B-D-E-G-
	1
	5
	20
	40
	40
	16
	122


Xét các phát biểu:
I đúng.

II sai.

III đúng.

IV sai.

Câu 28: Đáp án A
Từ tỷ lệ kiểu hình Fa ta có tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen tương tác theo tỷ lệ 9 : 6: 1 
Cây dẹt Fa: AaBb

AaBb 
[image: image98.wmf]´

 AaBb 
[image: image99.wmf]®

 9 A-B- : 3A-bb : 3 aaB- : 1 aabb

I sai, các cây này tự thụ phấn cho đời con có 9 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình

II đúng, số cây quả dẹt chiếm: 9/16

III sai, số cây quả tròn thuần chủng: 2/16 = 1/8

IV sai, Số cây quả dẹt đồng họp về một trong 2 cặp gen: 2/16 = 1/8
Câu 29: Đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III.

Còn lại, II sai vì CO2 đi vào chu trình thông qua quang hợp của thực vật. IV sai vì chu trình sinh địa hóa thường gắn liền với sự lắng đọng một phần vật chất vào lòng Trái Đất.
Câu 30: Đáp án A
Vì mỗi tế bào giảm phân cho 2 loại giao tử liên kết và 2 loại giao tử hoán vị. Có 6 tế bào giảm phân nên tối đa cho 12 loại giao tử hoán vị và 12 loại giao tử liên kết. Tuy nhiên, vì chỉ có 3 cặp NST nên số loại giao tử liên kết tối đa là 8 loại 
[image: image100.wmf]®

 tổng số loại giao tử là 12 + 8 = 20.
Câu 31: Đáp án C
Phương pháp

1 tế bào giảm phân không có HVG cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1 
Giảm phân có HVG cho 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1 
Cách giải
Xét 5 tế bào của cơ thể có kiểu gen 
[image: image101.wmf]AB
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Xét các phát biểu

I đúng. 1 tế bào giảm phân có hoán vị gen cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ : 1AB: laB: 1Ab


[image: image102.wmf]®

 5 tế bào giảm phân có hoán vị gen cũng cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ: 1AB: lab: laB: lAb 
[image: image103.wmf]®

 loại giao tử aB chiếm 25%

II đúng. 2 tế bào xảy ra hoán vị gen cho ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 
[image: image104.wmf]2
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III đúng. 3 tế bào xảy ra hoán vị gen cho ra 2 loại giao tử hoán vị aB, Ab với tỷ lệ là 
[image: image105.wmf]33
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[image: image106.wmf]®

 2 loại giao tử liên kết AB, ab có tỷ lệ 7/20.

IV sai. 1 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử hoán vị aB, Ab với tỉ lệ là 
[image: image107.wmf]11
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[image: image108.wmf]®

 2 loại giao tử liên kết AB, ab có tỷ lệ 9/20.
Câu 32: Đáp án D
Phát triển bền vững là khái niệm mới được ra đời chính thức từ Hội nghị Thượng đỉnh về môi trường họp ở Rio de Janeiro (Braxin) vào năm 1992 và có nội dung hoàn toàn khác với phát niệm "phát triển kinh điển". Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai. 

Các giải pháp chính của phát triển bền vững là:

+ Giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt tài nguyên không tái sinh trên cơ sở tiết kiệm, sử dụng lại và tái chế các nguyên vật liệu, khai thác và sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh (đất, nước và sinh vật).

+ Bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm bảo vệ các loài, các nguồn gen và các hệ sinh thái, nhất là những hệ có sức sản xuất cao mà con người đang sống dựa vào những hệ sinh thái nhạy cảm với tác động của nhân tố môi trường. 
+ Bảo vệ sự trong sạch của môi trường đất, nước và không khí.

+ Kiểm soát được sự gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho con người, trong đó con người phải được sống bình đẳng với nhau về quyền lợi và nghĩa vụ, đồng thời con người sống hài hòa với thế giới tự nhiên.

Trong các hoạt động của đề bài:

Hoạt động I, II giúp phát triển bền vững môi trường sống 
[image: image109.wmf]®

 chọn đáp án D.

Hoạt động III: Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp. Đây không phải là hoạt động giúp phát triển bền vững vì việc sử dụng các hóa chất sẽ làm hủy hoại môi trường sống.

Hoạt động IV: Khai thác sử dụng tối đa các nguồn tài nguyên khoáng sản. Đây không phải là hoạt động giúp phát triển bền vững vì phát triển bền vững là giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt tài nguyên chứ không phải khai thác sử dụng tối đa nguồn tài nguyên.
Câu 33: Đáp án B
Mạch gốc của gen A có 3'GXA TAA GGG XXA AGG5'.


[image: image110.wmf]®

 Đoạn phân tử mARN là 5'XGU AUU XXX GGU UXX3'.

- A đúng.

- B sai. Nếu gen A bị đột biến thêm cặp G-X ngay trước cặp A-T ở vị trí thứ 12 (tức là giữa 11 và 12) thì đoạn mARN được tổng hợp từ đoạn gen nói trên thay đổi thành phần nuclêôtit tại cả côđon thứ 4 và côđon thứ 5.

- C đúng. Vì đoạn gen A chưa bị đột biến quy định tổng hợp đoạn mARN có trình tự các bộ ba 5'XGU AUU XXX GGU UXX3' quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có trình tự các axit amin Arg - Ile - Pro - Gly - Ser.

- D đúng. Vì nếu gen A bị đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí số 5 thành X-G làm cho côđon AUU biến thành bộ ba mở đầu AGU có phức hợp axit amin-tARN tham gia dịch mã là Met-tARN.
Câu 34: Đáp án C
Vì chỉ có một số tế bào không phân ly Dd, nghĩa là các tế bào còn lại vẫn nguyên phân bình thường nên sẽ tạo dòng tế bào 2n bình thường.

Xét cặp gen Dd: các tế bào không phân ly cặp Dd sẽ tạo ra 2 loại dòng tế bào: 1 dòng chứa DDdd (2n+2) và 1 dòng chứa O (2n - 2).


[image: image111.wmf]®

 Chỉ có 3 đúng.
Câu 35: Đáp án B
I sai:

Bố 8 và mẹ 9 đều không bị bệnh sinh con gái 14 bị bệnh 
[image: image112.wmf]®

 tính trạng bị bệnh là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định.

II đúng:
	(1)A-
	(2)A-
	
	(3)A-
	
	(4)A-

	(5)A-
	(6)A-
	(7) aa
	(8) Aa
	(9) Aa
	(10) A-

	
	(11) Aa
	(12) Aa
	(13) l/3AA:2/3Aa
	(14) aa
	


Có 6 người xác định được chính xác kiểu gen là người số (7), (8), (9), (11), (12), (14).

III sai:

- Có 9 người có kiểu gen đồng hợp là: (1), (2), (3) hoặc (4), (5), (6), (7), (10), (13), (14).

- Chú ý: Vì 8 là Aa (con 8 chắc chắn nhận một alen a từ mẹ 3 hoặc bố 4) nên ở 3 hoặc 4 phải là Aa (nếu 3 là AA hoặc Aa thì 4 phải là Aa; nếu 4 là AA hoặc Aa thì 3 phải là Aa).

IV đúng:

- Cặp vợ chồng III.12: (Aa) 
[image: image113.wmf]´

 III.13: (l/3AA:2/3Aa) 
[image: image114.wmf]®

 Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh A- = 1 - aa = 1 - 1/2 
[image: image115.wmf]´

 1/3 = 5/6.

Câu 36: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.

Áp dụng công thức giải nhanh, ta có:

Một loài động vật có bộ NST 2n, trên mỗi cặp NST chỉ xét 1 gen có m alen và NST giới tính Y không mang gen;

Con đực là XY, con cái là XX.

- Một cơ thể đực có tối đa số loại giao tử = 2n; Một cơ thể cái có tối đa số loại giao tử = 2n.

- Số loại giao tử đực tối đa = mn-1.(m+1): Số loại giao tử cái tối đa = mn
- Số loại kiểu gen tối đa 
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I đúng. Số loại giao tử đực của loài = 2n = 26 = 64 loại.

II đúng. Số loại giao tử của loài 
[image: image117.wmf]161
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Câu 37: Đáp án B
Phương pháp:

Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen)
Nếu gen nằm trên NST thường: 
[image: image118.wmf](1)

2

nn

+

 kiểu gen hay 
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Công thức tính số kiểu gen của thể tứ bội, 1 gen có r alen: 
[image: image120.wmf](1)(2)(3)
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Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.

[image: image121.png]== Giso i 1AA, 4As, 1aa




Cách giải:

I đúng, cho cây a2a4 (vàng) 
[image: image122.wmf]´

 a3a4 (hồng) 1a2a3 : 1a2a4: 1a3a4 : 1a4a4 : 50% cây hoa vàng: 25 cây hoa trắng: 25% cây hoa hồng. 
II đúng,  
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III sai, những cây tứ bội có tối đa 
[image: image125.wmf]4(41)(42)(43)

35

1.2.3.4

KG

+++

=


IV sai, những cây lưỡng bội có tối đa 
[image: image126.wmf]2
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Câu 38: Đáp án A
Nội dung 1 đúng. Có kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen nên khi tự thụ phấn sẽ tạo ra số kiểu gen tối đa: 
[image: image127.wmf]339
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Nội dung 2 đúng. Tự thụ phấn sẽ làm tỉ lệ dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

Kiểu gen dị hợp (Aa hoặc Bb) sau 2 thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo ra tỉ lệ kiểu gen là:
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 đồng hợp trội + 
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 dị hợp 
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 đồng hợp lặn = 
[image: image131.wmf]3
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 đồng họp trội + 
[image: image132.wmf]1
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 dị hợp + 
[image: image133.wmf]3
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 đồng hợp lặn. 
Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ ở F2 là:
+ AABb: 
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+ AaBb: 
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Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen là: 
[image: image136.wmf]11
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Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen chiểm lệ: 
[image: image137.wmf]0,01254
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. Nội dung III sai.
Kiểu gen dị hợp (Aa hoặc Bb) sau 3 thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo ra tỉ lệ kiểu gen là: 
[image: image138.wmf]7
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 đồng hợp + 
[image: image139.wmf]1
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 dị hợp Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen:
+ AABb: 
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+ AaBb: 
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+ Aabb: 
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Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ: 0,025 + 0,025 + 0,04375 = 
[image: image143.wmf]3
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. Nội dung IV sai.

Vậy có 2 nội dung đúng.
Câu 39: Đáp án D
Phương pháp:

Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB- = 0,25 - aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (l-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 

Cách giải:
Cây F1 dị hợp về 3 cặp gen 
Thân cao/thân thấp 1:1 
Hoa đỏ/hoa vàng =1:1 
Quả tròn/quả dài = 1:1


[image: image144.wmf]®

 đây là phép lai phân tích.

Tỷ lệ kiểu hình: 4:4:4:4:1:1:1:1 = (4:4:1:1)(1:1) 
[image: image145.wmf]®

 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST

Tỷ lệ hoa đỏ quả dài = 4 hoa đỏ quả tròn 
[image: image146.wmf]®

 2 cặp gen quy định hai tính trạng này cùng nằm trên 1 cặp NST
Quy ước gen:

A- Thân cao, a- thân thấp

B- hoa đỏ; b- hoa vàng

D- quả tròn/ d- quả dài

Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST
Tỷ lệ thân thấp, hoa vàng, quả dài: 
[image: image147.wmf]1
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 là giao tử hoán vị

Kiểu gen của cây F1 là: 
[image: image148.wmf];20%
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 (giao tử hoán vị = f/2)

Xét các phát biểu:

I đúng, nếu cho F1 tự thụ phấn tỷ lệ thấp, vàng, dài = 0,052 = 0,00253)

II sai

III sai, Khi cho F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, quả dài (aaB-dd) ở F2 
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IV đúng
Câu 40: Đáp án D
Quy ước gen: AA: Hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng. Gen trội là trội không hoàn toàn.

Xét các kết luận:

I đúng,

VD: Các phép lai: AA 
[image: image150.wmf]´

 AA; AA 
[image: image151.wmf]´

 aa; aa 
[image: image152.wmf]´

 aa đều cho tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình là 100%; phép lai 
[image: image153.wmf]AaAa
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 cho tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình là 1:2:1; phép lai: Aa 
[image: image154.wmf]´

 aa; Aa 
[image: image155.wmf]´

 AA cho tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình là 1:1

II đúng, cây dị hợp tử: hoa màu hồng; đồng hợp trội: màu đỏ; đồng hợp lặn màu trắng.

III sai, nếu cho cây màu đỏ (AA) lai với cây màu trắng (aa) thì đời con là 100% màu hồng.

IV đúng, đây là quy luật trội không hoàn toàn.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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